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Language

(TA/TV)

Ngày thi/

Test date
Ca Thi Phòng Thi

1 F Đỗ Huỳnh Mai
17

5 1991 080191016441 W E PP 3 16 TV 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

2 M Trương Phúc Ơn Thiên
12

3 2004 079204008123 E PP 2 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

3 M Lê Thanh Hoàng Đức
25

1 2004 079204004795 W E 2 16 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

4 M Nguyễn Đình Minh Huy
6

11 2004 075204003875 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

5 M Nhan Tấn Phước
26

7 2004 056204000027 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

6 F Trần Mai Ngân
29

12 2004 082304011445 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

7 M Trần Minh Quân
17

7 2004 079204008382 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

8 M Nguyễn Ngọc Nhơn 30 1 2004 052204008195 E PP 2 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

9 M Đặng Quang Phúc
8

1 2004 079204018863 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

10 M Trần Trí Quỳnh 22 11 2004 079204023947 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

11 F Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 20 7 2004 079304003806 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

12 F Nguyễn Đặng Quỳnh Trâm 30 4 1990 052190023438 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

13 F Lâm Kim Anh 9 2 2004 079304017019 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

14 F Phạm Thị Mỹ Hạnh 5 12 1979 079179024086 W 1 19 TA 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

15 F Phạm Thị Hồng Nhung 13 1 1978 079178008464 W E 2 16 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

16 F Nguyễn Ngọc Tuấn Thảo 2 1 1985 086185011419 W E 2 16 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

17 M Nguyễn Trùng Hải Đăng 27 3 2005 079205005819 W E 2 16 TV 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

18 M Lâm Thanh Khải Quân 4 3 2003 092203001442 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

19 M Võ Ngọc Minh Tài 18 1 2005 074205001342 W E PP 3 16 TV 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

20 F Đoàn Thị Hồng Hạnh 24 1 2004 092304004791 W 1 19 TA 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

21 F Nguyễn Ngọc Trang Vân Khánh 18 10 2002 080302001402 W E 2 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

22 M Nguyễn Bảo Khang 5 12 2004 079204033525 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6
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23 F Nguyễn Bảo Ngọc 19 4 2002 049302008892 W E PP 3 16 TV 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

24 F Quách Thảo Vy 6 9 1997 089197000182 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

25 M Nguyễn Đức Minh Đăng 27 2 2004 079204008012 W E PP 3 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

26 M Lê Nguyễn Minh Duẫn 4 4 2004 079204004030 W E 2 16 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

27 M Nguyễn Tường Minh Nhật 16 5 2004 079204012260 E 1 16 TV 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

28 F Đinh Hoàng Việt Hà 04 6 2004 045304005110 CF LO 2 GS5 TV 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

29 F Nguyễn Ngọc Bảo Hân 08 8 2004 072304003385 W E P 3 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

30 F Nguyễn Thị Quốc Nguyên 24 8 2004 062304000007 W E P 3 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

31 M Cao Sô Thân 14 5 2003 084203010575 E P 2 16 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

32 F Trừ Thị Mỹ Tiên 05 7 2004 079304005373 W E P 3 16 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

33 F Đặng Lê Đan Thanh 10 8 2004 079304010797 W E P 3 16 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

34 F Lâm Tuệ Nhi 15 3 2003 079303018027 W E 2 19 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

35 F Dương Gia Nghi 20 01 2005 079305009418 E P 2 16 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

36 M Nguyễn Đức Tài 28 11 2004 079204014633 E P 2 16 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

37 M Nguyễn Hoàng Phúc 02 6 2007 083207002902 E 1 16 TA 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

38 F Lê Ngọc Lam 01 6 2010 C9215296 P 1 16 TV 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

39 F Bùi Thị Thu Hà 19 9 2004 056304004578 E P 2 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

40 F Huỳnh Nguyễn Kim Ngân 18 12 2005 079305015623 E 1 16 TA 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

41 F Nguyễn Lý Thảo Quyên 07 01 2008 079308000658 W 1 19 TA 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

42 M Lê Minh Khoa 29 7 2005 079205018303 P 1 16 TA 21/7/2024 11:00 104-Nhà C6

43 F Bùi Thị Hải Hà 11 8 2003 036303001644 W E P 3 16 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

44 F Lê Nguyễn Linh Thảo 25 01 2004 082304000629 E P 2 16 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

45 F Nguyễn Thị Thu Ngân 29 01 2004 082304000622 E 1 16 TA 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

46 M Nguyễn Nhật Quang
09

6 2006 060206009678 LV1 LV2 2 GS6 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

47 F Trần Thị Mỹ Dung
23

12 2002 079302015734 W E 2 16 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

48 M Nguyễn Hữu Quốc Trung
24

4 2005 056205000026 E P 2 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6



49 M Lê Ngọc Uy Phong
12

7 2005 079205025069 E P 2 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

50 F Trương Ái Liên
09

4 2004 096304000974 W E 2 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

51 F Đặng Ngọc Trân Châu
22

6 2004 054304003078 W E 2 19 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

52 F Nguyễn Vũ Phương Quỳnh 26 02 2011 079311020643 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

53 F Tạ Hoàng Thiên Di 22 9 2010 083310009656 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

54 F Nguyễn Đặng Danh Lê 11 12 2012 079312029894 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

55 F Trần Thị Lệ Diễm 16 02 2003 051303013235 W E 2 16 TA 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

56 F Phạm Ngọc Kim Ngân 09 10 2005 079305016832 W E 2 16 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

57 F La Gia Ân 26 5 2008 079308024966 W 1 16 TA 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

58 M Phạm Công Thiện 06 3 2003 079203030729 W E P 3 16 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

59 M Trần Vĩnh Tú 04 3 2003 079203002438 W E P 3 16 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

60 F Trần Vũ Hương Giang 21 12 2010 GKS + Thẻ HS LV1 1 GS6 TV 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

61 F Nguyễn Ngọc Duy 05 3 2004 079304017362 E 1 16 TV 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

62 F Nguyễn Thị Linh Chi 13 10 2002 045302001730 E 1 16 TV 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

63 F Thái Thị Phương Thảo
01

10 2002 040302018946 CF 1 GS5 TV 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

64 M Lâm Hoàng Phong
06

12 2001 079211029928 LV1 1 GS6 TV 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

65 F Trần Ngọc Đông Nghi
19

10 2004 079304024847 W E 2 16 TA 21/7/2024 8:00 104-Nhà C6

66 M Lâm Phúc Dinh
25

7 2004 080204004199 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

67 F Nguyễn Phương Thảo
12

3 2001 034301000016 KA CF LO 3 GS5 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

68 F Hồ Thị Kim Chi
29

5 2004 052304007720 W E 2 16 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6

69 F Đỗ Mai Ngân
28

01 2004 052304009916 W 1 19 TA 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

70 M Lã Nguyễn Đình Nhân
07

02 2005 079205002412 E 1 16 TA 21/7/2024 16:30 104-Nhà C6

71 M Nguyễn Hoàng Trung
24

01 2003 079203002586 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 21/7/2024 13:30 104-Nhà C6
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Danh sách có…. bài thi.

This list comprises …. exams.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác và phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 5 ngày làm việc.

The information included in this list must be completely accurate and must be summited to IIG Vietnam no less than 5 working day.



Ghi chú/Note:
Tên bài thi MOS/ MOS Name : Phiên bản của MOS/ MOS Version: Phiên bản của IC3/IC3 Version:

W: Word 10: 2010 GS5

E: Excel 13: 2013 GS6

PP: Power Point 16: 2016 Spark

O: Outlook 19: 2019

A: Access

WE: Word Expert

EE: Excel Expert


